
I
CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 
(LOẠI 340 - KHOẢN 341)

1.623.000.000 0

1 Cục Quản lý Thi hành án dân sự 1.623.000.000 0
Kinh phí thực hiện tự chủ 0 0
Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.623.000.000 0

1.1 Văn phòng Cục 1.623.000.000 -1.320.000.000
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.623.000.000 -1.320.000.000
Kinh phí hỗ trợ đối với người làm chuyên 
trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin 
mạng, an ninh mạng

1.623.000.000 -1.320.000.000

1.2 Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh 0 82.500.000
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 82.500.000
Kinh phí hỗ trợ đối với người làm chuyên 
trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin 
mạng, an ninh mạng

82.500.000

1.3 Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng 0 82.500.000
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 82.500.000
Kinh phí hỗ trợ đối với người làm chuyên 
trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin 
mạng, an ninh mạng

82.500.000

1.4 Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau 0 165.000.000
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 165.000.000
Kinh phí hỗ trợ đối với người làm chuyên 
trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin 
mạng, an ninh mạng

165.000.000

1.5 Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk 0 165.000.000
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 165.000.000
Kinh phí hỗ trợ đối với người làm chuyên 
trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin 
mạng, an ninh mạng

165.000.000

1.6 Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai 0 82.500.000
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 82.500.000

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục III
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ  ỚC NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-BTP ngày           /          /2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Đơn vị tính: Đồng
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Kinh phí hỗ trợ đối với người làm chuyên 
trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin 
mạng, an ninh mạng

82.500.000

1.7 Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên 0 82.500.000
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 82.500.000
Kinh phí hỗ trợ đối với người làm chuyên 
trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin 
mạng, an ninh mạng

82.500.000

1.8 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai 0 82.500.000
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 82.500.000
Kinh phí hỗ trợ đối với người làm chuyên 
trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin 
mạng, an ninh mạng

82.500.000

1.9 Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình 0 165.000.000
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 165.000.000
Kinh phí hỗ trợ đối với người làm chuyên 
trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin 
mạng, an ninh mạng

165.000.000

1.10 Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An 0 82.500.000
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 82.500.000
Kinh phí hỗ trợ đối với người làm chuyên 
trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin 
mạng, an ninh mạng

82.500.000

1.11 Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh 0 165.000.000
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 165.000.000
Kinh phí hỗ trợ đối với người làm chuyên 
trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin 
mạng, an ninh mạng

165.000.000

1.12 Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long 0 165.000.000
Kinh phí thực hiện tự chủ
Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 165.000.000
Kinh phí hỗ trợ đối với người làm chuyên 
trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin 
mạng, an ninh mạng

165.000.000

II
CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO - 
DẠY NGHỀ (LOẠI 070 - KHOẢN 081)

4.500.000.000 0

1 Đại học Luật Hà Nội 4.500.000.000 0
Kinh phí hoạt động thường xuyên
Kinh phí hoạt động không thường xuyên 4.500.000.000 0

a
Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, 
197/2025/QH15 

4.500.000.000 0
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-

Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao làm công tác 
tham mưu xây dựng pháp luật; thu hút, trọng 
dụng nhân tài, sử dụng chuyên gia, tổ chức tư 
vấn trong công tác xây dựng pháp luật và một 
số nhiệm vụ, hoạt động tổ chức thi hành pháp 
luật hỗ trợ trực tiếp cho xây dựng pháp luật. (*)

4.500.000.000

Xây dựng và tổ chức triển khai chương trình 
đào tạo chuyên sâu về xây dựng pháp luật

2.000.000.000 -1.000.000.000

Thực hiện định hạng 4 sao QS Stars của 
Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn 2025-
2026, hướng tới xếp hạng QS Asia năm 2032

1.000.000.000 500.000.000

Xây dựng, hướng tới triển khai thực hiện Bộ 
chỉ số đánh giá mức độ hoàn thiện thể chế 
pháp luật kinh doanh cấp tỉnh

1.500.000.000 500.000.000
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